
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 11/05/2026 đến ngày/To 15/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Hoàng Thị Thu Huệ 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

11/05/2026 
HỌC SINH NGHỈ HỌC 

Thứ Ba 
Tuesday 

12/05/2026 

1 English (Expat) Unit 15_ Lesson 4 _ SB & WB  

2 English (Expat) Unit 15_ Lesson 4 _ SB & WB  

3 Toán Ôn lại những gì đã học (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

4  KNS Ôn tập 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

5 Tiếng Việt 

Bài 5: Cóc kiện Trời 
– Đọc Cóc kiện Trời 

- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu 

đọc sách, chia sẻ một bài văn về thiên 

nhiên 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt 

Bài 5: Cóc kiện Trời 
– Đọc Cóc kiện Trời 

- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu 

đọc sách, chia sẻ một bài văn về thiên 

nhiên 

SGK,VBT Tiếng Việt 

7 GTS Các dân tộc hợp tác 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

8 STEAM PBL 
Lực li tâm - Chế tạo một chiếc lồng 
sấy  

9 STEAM PBL 
Lực li tâm - Chế tạo một chiếc lồng 
sấy  

Thứ Tư 
Wednesday 
13/05/2026 

1 English 
Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 5  

2 English 
Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 5  



  

 

 

3 Toán Ôn lại những gì đã học (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

4  English (Expat) Movers prep  

5 English (Expat) Movers prep  

6 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

7 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

8 Toán Ôn lại những gì đã học (Tiết 3) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

9 Toán Ôn lại những gì đã học (Tiết 4) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

Thứ Năm 
Thursday 

14/05/2026 

1 Tiếng Việt 
– Nghe – viết Vời vợi Ba Vì 

– Phân biệt ênh/ uênh 

– Phân biệt l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã 
SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Chậu hoa xinh xắn Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Chậu hoa xinh xắn Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  Đạo đức KIỂM TRA HỌC KỲ II SGK Đạo đức 3 



  

 

 

 

5 TNXH Bài 29: Bề mặt Trái Đất (tiết 2). Sách Tự nhiên và Xã hội 

6 English (Expat) Movers prep  

7 English (Expat) Movers prep  

8 Tiếng Việt – Luyện tập từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ 

chỉ hoạt động, trạng thái; từ ngữ chỉ 

đặc điểm, tính chất 

– Luyện tập câu hỏi, câu khiến 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

15/05/2026 

1 English Unit 15_ Lesson 5 _ SB & WB  

2 English Unit 15_ Lesson 5 _ SB & WB  

3 Math Back-up periods HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

4  Math Back-up periods HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

5 Tiếng Việt 

Bài 6: Bồ câu hiếu khách 
– Đọc Bồ câu hiếu khách 

– Nói 1 – 2 câu thể hiện tình cảm, cảm 

xúc của em với những chú chim bồ 

câu, những việc cần làm để bảo vệ 

những chú chim 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức  

7 TNXH Bài 29: Bề mặt Trái Đất (tiết 3). Sách Tự nhiên và Xã hội 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


